Phụ lục 1

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

HIỆN TRẠNG, NHU CẦU VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH  ĐÀO TẠO, THU HÚT, SỬ DỤNG NHÂN LỰC KH&CN TRÌNH ĐỘ CAO
(Kèm theo công văn số 3300 /BGDĐT-KHCNMT ngày 31 tháng 5 năm 2012)

PHẦN 1

Đặc điểm chung

1. Giới thiệu tóm tắt về đơn vị (quá trình phát triển, cơ cấu tổ chức, vai trò, vị trí, sứ mạng, v.v...)
2. Tóm tắt những điểm chính của quy hoạch, chiến lược phát triển đến năm 2020 của đơn vị
PHẦN 2
Báo cáo hiện trạng nhân lực KH&CN trình độ cao

1. Đánh giá hiện trạng nhân lực KH&CN của đơn vị
Yêu cầu: 
- Nêu khái quát hiện trạng nhân lực KH&CN của đơn vị về số lượng, cơ cấu và trình độ theo lĩnh vực và ngành nghề đào tạo;

- Đánh giá chất lượng (khả năng đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn) và tình hình sử dụng nhân lực KH&CN trong phạm vi hoạt động của đơn vị;

- Nêu những điểm mạnh và điểm yếu của đội ngũ nhân lực KH&CN;
- Cung cấp các số liệu thống kê cụ thể và điền vào Bảng số 1.

2. Đánh giá hiện trạng nhân lực KH&CN trình độ cao
Yêu cầu: 
- Nêu khái quát hiện trạng nhân lực KH&CN trình độ cao của đơn vị về số lượng, cơ cấu và trình độ theo lĩnh vực và ngành nghề đào tạo (tham khảo gợi ý khái niệm nhân lực KH&CN trình độ cao tại Phụ lục 2);

- Đánh giá tình hình sử dụng nhân lực KH&CN trình độ cao trong phạm vi hoạt động của đơn vị;

- Nêu những điểm mạnh và điểm yếu của đội ngũ nhân lực KH&CN trình độ cao;
- Cung cấp các số liệu thống kê cụ thể và điền vào Bảng số 2 và 3.
PHẦN 3
Dự báo nhu cầu nhân lực KH&CN trình độ cao đến năm 2020

1. Nhu cầu nhân lực KH&CN trình độ cao đến năm 2020

Yêu cầu:
-  Nêu được nhu cầu nhân lực KH&CN trình độ cao của đơn vị đến năm 2020 gắn với việc thực hiện:

· Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

· Các nhiệm vụ KH&CN ưu tiên, các chương trình, đề án KH&CN quốc gia nêu trong Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020, các Chương trình KH&CN trọng điểm quốc gia.
· Các nhiệm vụ KH&CN cấp thiết cấp Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2011- 2020.

- Cung cấp các số liệu thống kê cụ thể và điền vào Bảng số 4 và 5.

2. Hình thức và nơi đào tạo nhân lực KH&CN trình độ cao

Yêu cầu:

- Đề xuất cụ thể hình thức và nơi đào tạo nhân lực KH&CN trình độ cao ở trong nước và ngoài nước;

- Cung cấp các số liệu thống kê cụ thể và điền vào Bảng số 6.

3. Hình thức thu hút nhân lực KH&CN trình độ cao

Yêu cầu:

- Đề xuất cụ thể hình thức thu hút nhân lực KH&CN trình độ cao từ các nguồn trong nước và ngoài nước;
- Cung cấp các số liệu thống kê cụ thể và điền vào Bảng số 7.

PHẦN 3

Đánh giá cơ chế, chính sách hiện hành về đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực khoa học và công nghệ và đề xuất, kiến nghị

1. Đánh giá cơ chế, chính sách hiện hành về đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực KH&CN

Yêu cầu: 
- Đánh giá được hiện trạng cơ chế, chính sách hiện hành về đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực KH&CN và kết quả thực hiện cơ chế, chính sách đó tại đơn vị, trong đó đặc biệt chú trọng đến nhân lực KH&CN trình độ cao.

- Phân tích rõ các mặt được, chưa được và nguyên nhân;
- Liệt kê các văn bản, chính sách về đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực KH&CN đơn vị hiện đang áp dụng.
2. Đề xuất, kiến nghị cơ chế, chính sách đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực KH&CN trình độ cao tới năm 2020 của đơn vị
2.1 Về chính sách đào tạo nhân lực KH&CN trình độ cao
Yêu cầu: 
- Đề xuất cụ thể cơ chế, chính sách khuyến khích đào tạo nhân lực KH&CN trình độ cao đáp ứng yêu cầu đặc thù đơn vị. Gợi ý:

· Chính sách về ngân sách và sử dụng ngân sách để đào tạo nhân lực KH&CN trình độ cao;

· Chính sách khuyến khích tham gia đào tạo nhân lực KH&CN trình độ cao;

· Chính sách ưu đãi đối với cá nhân đang tham gia hoặc đã hoàn thành khóa học đào tạo nhân lực KH&CN trình độ cao;

· Chính sách chuẩn hóa chất lượng cán bộ;

· Xây dựng các viện nghiên cứu, trường đại học đạt trình độ khu vực và thế giới;

· Chính  liên kết đào tạo;

· Sử dụng các quỹ; các chương trình, dự án đào tạo nhân lực KH&CN trình độ cao;

· Các chính sách cụ thể khác.

2.2 Chính sách thu hút nhân lực KH&CN trình độ cao
Yêu cầu: 
- Đề xuất cụ thể cơ chế, chính sách ưu đãi về tinh thần và vật chất để có thể thu hút nhân lực KH&CN trình độ cao về làm việc tại đơn vị. Ví dụ:

· Điều kiện về nhập cư, thị thực, quốc tịch, cư trú, thù lao, quản lý, v.v... (đối với thu hút nhân lực KH&CN trình độ cao từ nước ngoài);

· Đề xuất các danh hiệu KH&CN; giải thưởng KH&CN để khen thưởng, tôn vinh các cá nhân có thành tích;

· Bổ nhiệm vào vị trí then chốt đối với những người có đủ năng lực;

· Chính sách ưu đãi về lương, điều kiện sống;

· Chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng;

· Các chính sách về tổ chức

· Chính sách về đầu tư cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật;

· Các chính sách cụ thể khác.

2.3 Chính sách sử dụng nhân lực KH&CN trình độ cao

Yêu cầu: 

- Đề xuất cụ thể cơ chế, chính sách ưu đãi về tinh thần và vật chất để sử dụng có hiệu quả nhân lực KH&CN trình độ cao của đơn vị. Ví dụ:

· Chính sách ưu đãi về lương, điều kiện sống;

· Chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng;

· Tăng cường cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật;

· Chính sách tôn vinh, khen thưởng;

· Bổ nhiệm vào vị trí then chốt đối với những người có đủ năng lực;

·  Các chính sách cụ thể khác.

Bảng 1: Hiện trạng nhân lực KH&CN của đơn vị
(Đơn vị: người)

	                                 Khu vực
                                 hoạt động
Lĩnh vực KH&CN


	Nghiên cứu 

sáng tạo
	Giảng dạy
	Quản lý
	Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
	Tổng số nhân lực KH&CN

	Khoa học xã hội và nhân văn
	
	
	
	
	

	Khoa học tự nhiên
	
	
	
	
	

	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	
	
	
	
	

	Khoa học nông nghiệp
	
	
	
	
	

	Khoa học y, dược
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


Bảng 2: Hiện trạng nhân lực KH&CN trình độ cao của đơn vị 

 (Đơn vị: người)

	                    Khu vực hoạt động
Lĩnh vực KH&CN
	Nghiên cứu sáng tạo
	Giảng dạy
	Quản lý
	Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
	Tổng số nhân lực KH&CN trình độ cao

	
	Trình độ từ tiến sĩ

trở lên
	Trình độ từ đại học

trở lên
	

	Khoa học xã hội và nhân văn
	
	
	
	
	

	Khoa học tự nhiên
	
	
	
	
	

	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	
	
	
	
	

	Khoa học nông nghiệp
	
	
	
	
	

	Khoa học y, dược
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


Bảng 3: Hiện trạng nhân lực KH&CN trình độ cao của đơn vị trong các lĩnh vực công nghệ ưu tiên và điện hạt nhân.                                                      (Đơn vị: người)
	                    Khu vực hoạt động
Lĩnh vực Công nghệ

ưu tiên và điện hạt nhân
	Nghiên cứu sáng tạo
	Giảng dạy
	Quản lý
	Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
	Tổng số nhân lực KH&CN trình độ cao

	
	Trình độ từ tiến sĩ

trở lên
	Trình độ từ đại học trở lên
	

	Công nghệ thông tin và truyền thông
	
	
	
	
	

	Công nghệ sinh học
	
	
	
	
	

	Công nghệ vật liệu mới
	
	
	
	
	

	Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa
	
	
	
	
	

	Công nghệ cho nhà máy điện hạt nhân
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


Bảng 4: Nhu cầu nhân lực KH&CN trình độ cao đến năm 2020 của đơn vị 

(Đơn vị: người)
	Khu vực hoạt động
Lĩnh vực KH&CN
	Nghiên cứu sáng tạo
	Giảng dạy
	Quản lý
	Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
	Nhu cầu nhân lực KH&CN trình độ cao đến năm 2020

	
	Trình độ từ tiến sĩ trở lên
	Trình độ từ đại học trở lên
	

	Khoa học xã hội và nhân văn
	
	
	
	
	

	Khoa học tự nhiên
	
	
	
	
	

	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	
	
	
	
	

	Khoa học nông nghiệp
	
	
	
	
	

	Khoa học y, dược
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


Bảng 5: Nhu cầu nhân lực KH&CN trình độ cao đến năm 2020 của đơn vị trong các lĩnh vực công nghệ ưu tiên và điện hạt nhân.

(Đơn vị: người)
	                    Khu vực hoạt động
Lĩnh vực Công nghệ

ưu tiên và điện hạt nhân
	Nghiên cứu sáng tạo
	Giảng dạy
	Quản lý
	Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
	Tổng số nhân lực KH&CN trình độ cao

	
	Trình độ từ tiến sĩ trở lên
	Trình độ từ đại học trở lên
	

	Công nghệ thông tin và truyền thông
	
	
	
	
	

	Công nghệ sinh học
	
	
	
	
	

	Công nghệ vật liệu mới
	
	
	
	
	

	Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa
	
	
	
	
	

	Công nghệ cho nhà máy điện hạt nhân
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


Bảng 6: Đề xuất hình thức và nơi đào tạo nhân lực KH&CN trình độ cao đến năm 2020 
	Hình thức đào tạo
	Số lượng (người)
	Nơi đào tạo thích hợp nhất

	Đào tạo trong nước
	
	

	Đào tạo nước ngoài
	
	

	Du học tại chỗ 
	
	

	Tổng số
	
	


Bảng 7: Đề xuất hình thức và nguồn thu hút nhân lực KH&CN trình độ cao đến năm 2020
	Hình thức thu hút 
	Số lượng (người)
	Nguồn thu hút

	Từ các khu vực khác trong nước
	 
	

	Từ nước ngoài
	
	

	Tổng số
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